           CLSN/18061                  


BẢNG GIÁ CHẤN LƯU SINO

	TT
	TÊN HÀNG
	MÃ HIỆU
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ

(ĐỒNG)

	CHẤN LƯU (Ballats)

	1
	Chấn lưu 18/20W
	L18/20.800
	Cái
	62 200

	2
	Chấn lưu 36/40W
	L36/40.800
	Cái
	 62 200

	3
	Chấn lưu SB821 - 18/20W
	SB821/18/20
	Cái
	71 000

	4
	Chấn lưu SB821- 36/40W
	SB821/36/40
	Cái
	71 000

	5
	Chấn lưu 10W
	L10.800
	Cái
	34 000

	6
	Chấn lưu 13W
	L13.800
	Cái
	34 000

	7
	Chấn lưu 18W
	L18.800
	cái
	39 800

	8
	Chấn lưu 22W
	L22.800
	cái
	45 500

	9
	Chấn lưu 26/28W
	L26/28.800
	cái
	45 500

	10
	Chấn lưu 32W
	L32.000
	cái
	45 500

	11
	Chấn lưu LLEC 36/40W
	LLEC 36/40W
	cái
	68 000

	12
	Chấn lưu Mercury và Metal Halide 80W
	Q80
	Cái
	210.000

	13
	Chấn lưu Mercury và Metal Halide 125W
	Q125
	Cái
	230.000

	14
	Chấn lưu Mercury và Metal Halide 250W
	Q250
	Cái
	360.000

	15
	Chấn lưu Mercury và Metal Halide 400W
	Q400
	Cái
	430.000

	16
	Chấn lưu Mercury và Metal Halide 1000W
	Q1000
	Cái
	1.300.000

	17
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 70W
	NAHJ 70
	Cái
	230.000

	18
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 100W
	NAHJ 100
	Cái
	250.000

	19
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 150W
	NAHJ 150
	Cái
	315.000

	20
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 250W
	NAHJ 250
	Cái
	390.000

	21
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 400W
	NAHJ 400
	Cái
	621.000

	22
	Chấn lưu Sodium và Metal Halide 1000W
	NAHJ 1000
	Cái
	1.300.000

	23
	Chấn lưu cho bóng Halozen 12V - 35/50W
	SB.T50/12.903
	Cái
	200.000

	24
	Chấn lưu cho bóng Halozen 12V - 40/60W
	SB.T60/12.903
	Cái
	200.000

	25
	Chấn lưu cho bóng Halozen 12V - 70/105W
	SB.T105/12.903
	Cái
	220.000

	HỘP ĐỰNG CHẤN LƯU (Ballats)

	1
	Hộp Ballats nằm 280x110x90
	HBL/N/280X110X90
	Cái
	72 000

	2
	Hộp Ballats nằm 300x130x135
	HBL/N/300X130X135
	Cái
	116 000

	3
	Hộp Ballats đứng 300x153x153
	HBL/D/300x153x153
	Cái
	152 000

	4
	Hộp Ballats trụ tròn Ø150x250
	
	Cái
	129 000

	5
	Hộp Ballats vát 180x180x150
	HBL/V/180x180x150
	Cái
	104 000


